Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm Hóa phẩm và Dụng cụ vệ sinh năm 2025 do Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): không quá 30% tổng giá trị hợp đồng;
- Danh mục hàng hóa:  Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
[bookmark: _Hlk154743134]Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	Nội dung đánh giá 
	Tiêu chí đánh giá

	1- Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
	

	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.
	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC:
Các loại hóa phẩm & dụng cụ vệ sinh: 
Các loại hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn quy định, không có chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng & môi trường xung quanh. Phải đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật, mẫu mã, hình đáng, chất lượng, thương hiệu, màu sắc của nhà sản xuất.
	Đạt

	
	- Đặc tính của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất không phù hợp hoặc bị lỗi, ... không đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Không đạt

	2- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá
	

	
	Hàng hóa sản xuất từ tháng 8 năm 2025 trở về sau
	Đạt

	
	Hàng hóa sản xuất trước tháng 8 năm 2025
	Không đạt

	3- Tiến độ cung cấp hàng hóa, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC và hiệu quả kinh tế của các biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa.
	Có các biện pháp và bảng tiến độ tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Đạt

	
	Không có các biện pháp và bảng tiến độ tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và không đáp ứng yêu cầu của HSYC. 
	Không đạt

	Kết luận(1)
	_____



Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:   
- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT. 
- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 
- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:
+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;
+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);
+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;
+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;
+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.
- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.
- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.
[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó]. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	[ghi số hiệu hạng mục]
	[ghi tên]
	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]

	1
	Khăn lau
	Khăn lau màu trắng size 20 x 22 cm

	2
	Bị nylon 40 (trắng)
	Túi nylon size 40 trắng, có quai

	3
	Bị nylon 26 (đen)
	Túi nylon size 26 đen, có quai

	4
	Bị nylon 40 (đen)
	Túi nylon size 40 đen, có quai

	5
	Bị nylon 26 (vàng)
	Túi nylon size 26 vàng, có quai

	6
	Bị nylon 26 (xanh)
	Túi nylon size 26 xanh, có quai

	7
	Bị nylon 40 (xanh)
	Túi nylon size 40 xanh, có quai

	8
	Bị nylon 50 (xanh)
	Túi nylon size 50 xanh, có quai

	9
	Bị nylon 40 (vàng)
	Túi nylon size 40 vàng, có quai

	10
	Bị nylon 26 (trắng)
	Túi nylon size 26 trắng, có quai

	11
	Bị nylon size 20 
	Túi nylon size 20 trắng, có quai

	12
	Bị nylon size 10 
	Túi nylon mini trắng size 10, có quai

	13
	Bị nylon không quai
	Túi nylon mini trắng

	14
	Bị nylon có quai
	Túi nylon mini trắng size < 10, có quai

	15
	Bị nylon đen đại
	Túi nylon đen (size 20 kg)

	16
	Can nhựa 5 lít
	Can nhựa 5 lít, màu trắng, có quai cầm

	17
	Can nhựa 2 lít
	Can nhựa 2 lít, màu trắng, có quai cầm

	18
	Can nhựa 10 lít
	Can nhựa 10 lít, màu trắng, có quai cầm

	19
	Xô nhựa chứa nước
	Xô nhựa, 20 lít, có quai để cầm, có nắp

	20
	Chổi quét nhà
	Chổi quét nhà, buộc dây kẽm

	21
	Chổi quét bàn
	Chổi quét bàn

	22
	Chổi dừa
	Chổi dừa, buộc dây kẽm

	23
	Chổi quét trần nhà
	cán Inox dài 3m, sợi cước

	24
	Dây bao
	Dây bao (cuộn)

	25
	Dây thun
	Dây thun vòng lớn, đường kính 4cm

	26
	Dây thun
	Dây thun vòng nhỏ, đường kính 2cm

	27
	Chiếu 
	Chiếu cói (95 x 190)cm, không màu

	28
	Ca nhựa múc nước
	Ca nhựa múc nước 20cm

	29
	Ca nhựa BN uống nước
	UBL KD0012 12,7 x 8cm

	30
	Tăm tre
	Tăm tre, 02 đầu nhọn

	31
	Cây lau nhà
	Cây lau nhà trợ lực 

	32
	Cây quét nước nhà vệ sinh
	chổi nhựa, sợi cước

	33
	Giấy vệ sinh
	Giấy vệ sinh cuộn màu trắng, mềm, mỏng, có lõi lỗ chính giữa (lố 10 cuộn)

	34
	Xà phòng 
	Xà phòng bột, hạt mịn, bị loại 0,8 kg

	35
	Xà phòng rửa tay
	Xà phòng rửa tay diệt khuẩn, nước màu hồng thể tích 177ml

	36
	Xà phòng tẩy toilet
	Nước tẩy sàn nhà vệ sinh, nước màu hồng, thể tích 960ml

	37
	Xà phòng lau sàn
	Nước lau sàn nhà, nước màu tím hoa cà, thể tích 1 lít

	38
	Xà phòng tắm
	Xà phòng tắm, nước màu trắng, thể tích 833ml

	39
	Nước xả vải
	Nước xả vải 3x đậm đặc, nước màu tím hoa cà, thể tích 3,8 lít

	40
	Nước lau kính
	Nước để lau kính, nước màu xanh, thể tích 580ml

	41
	Tẩy sàn nhà
	Nước tẩy vải, nước màu trắng, thể tích 500ml

	42
	Bao đựng thuốc
	Bao tải, chất liệu PP

	43
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Thùng rác cỡ trung: với chiều dài 32cm, chiều rộng 27cm, chiều cao 51cm

	44
	Gối bệnh nhân
	Gối cá nhân + vỏ gối, ruột gối bằng gòn

	45
	Hốt rác cầm tay
	Có cán để cầm, chất liệu Inox



Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết). 
[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Các yêu cầu khác
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].


